
STT LOẠI XE ĐỜI XE HÃNG XE BẢNG GIÁ GHI CHÚ

1 Xe nâng điện đứng lái 0.9 tấn Từ 2000 đến 2010 Komatsu 60 triệu đến 90 triệu Tùy theo số giờ hoạt động của xe

2 Xe nâng điện đứng lái 0.9 tấn Từ 2010 đến 2018 Komatsu 90 triệu đến 130 triệu Tùy theo số giờ hoạt động của xe

3 Xe nâng điện đứng lái 1 tấn Từ 2000 đến 2010 Komatsu 70 triệu đến 100 triệu Tùy theo số giờ hoạt động của xe

4 Xe nâng điện đứng lái 1 tấn Từ 2010 đến 2018 Komatsu 100 triệu đến 120 triệu Tùy theo số giờ hoạt động của xe

5 Xe nâng điện đứng lái 1.3 tấn Từ 2000 đến 2010 Komatsu 80 triệu đến 110 triệu Tùy theo số giờ hoạt động của xe

6 Xe nâng điện đứng lái 1.3 tấn Từ 2010 đến 2018 Komatsu 110 triệu đến 150 triệu Tùy theo số giờ hoạt động của xe

7 Xe nâng điện đứng lái 1.4 tấn Từ 2000 đến 2010 Komatsu 85 triệu đến 115 triệu Tùy theo số giờ hoạt động của xe

8 Xe nâng điện đứng lái 1.4 tấn Từ 2010 đến 2018 Komatsu 115 triệu đến 160 triệu Tùy theo số giờ hoạt động của xe

9 Xe nâng điện đứng lái 1.5 tấn Từ 2000 đến 2010 Komatsu 90 triệu đến 120 triệu Tùy theo số giờ hoạt động của xe

10 Xe nâng điện đứng lái 1.5 tấn Từ 2010 đến 2018 Komatsu 120 triệu đến 170 triệu Tùy theo số giờ hoạt động của xe

11 Xe nâng điện đứng lái 1.8 tấn Từ 2000 đến 2010 Komatsu 100 triệu đến 130 triệu Tùy theo số giờ hoạt động của xe

12 Xe nâng điện đứng lái 1.8 tấn Từ 2010 đến 2018 Komatsu 130 triệu đến 180 triệu Tùy theo số giờ hoạt động của xe

13 Xe nâng điện đứng lái 2 tấn Từ 2000 đến 2010 Komatsu 110 triệu đến 140 triệu Tùy theo số giờ hoạt động của xe

14 Xe nâng điện đứng lái 2 tấn Từ 2010 đến 2018 Komatsu 140 triệu đến 180 triệu Tùy theo số giờ hoạt động của xe

15 Xe nâng điện đứng lái 3 tấn Từ 2000 đến 2010 Komatsu 120 triệu đến 160 triệu Tùy theo số giờ hoạt động của xe

16 Xe nâng điện đứng lái 3 tấn Từ 2010 đến 2018 Komatsu 160 triệu đến 210 triệu Tùy theo số giờ hoạt động của xe
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